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MT KT MT KT MT KT MT KT MT KT

1 Hoa Mai 57,661        10,133,392,634      78,988         0.63 0.99% 0.80 0.97% 0.73 1.5% 15.3% 52.9% 91.2% 156.6% 5,529 14,763,498

2 Rooftop Garden 34,600        28,845,369,408      70,898         1.05 0.73% 1.03 0.71% 0.49 0.3% -53.7% -56.0% 47.4% 45.1% 38,425 102,594,590

3 Cung Đình 59,140        9,174,553,793        15,920         5.34 2.50% 5.32 2.40% 3.71 1.7% -30.4% -31.2% 69.8% 71.7% 25,554 68,230,248

4 Hoàng Sa 26,480        3,232,766,685        5,625           2.02 0.82% 7.50 2.92% 4.71 2.2% 132.9% 167.8% 62.8% 74.9% 15,708 41,939,025

5 Tiệc - Hội nghị East 47,110        24,464,359,093      33,931         0.0039 0.67% 0.0038 0.66% 0.0025 0.5% -36% -23.0% 65.7% 77.9% 23,009 61,434,465

6 Tiệc - Hội nghị Exec 80,340        33,501,681,336      48,140         0.004 1.19% 0.0035 1.18% 0.0035 0.6% -4% -46.3% 99.3% 54.3% 1,342 3,583,193

7 Phòng ngủ 238,370      105,621,764,952    53,028         9.62 1.92% 9.60 1.90% 4.50 0.6% -53.3% -68.7% 46.8% 31.7% 270,699 722,765,796

8 Nhà giặt 150,755      1,092,256,130        1,132,689    0.187 119.02% 0.20 - 0.133 36.9% -28.6% - 65.6% - 79,181 211,412,915

9 Bếp lầu 6 6,711          63,443,121,135      183,817       0.08 0.07% 0.08 0.06% 0.04 0.0% -55.1% -56.7% 45.6% 47.1% 7,994 21,344,428

10 Bếp Cung Đình 178,800      68,299,054,893      133,047       1.75 0.91% 1.74 0.89% 1.34 0.7% -23.2% -23.2% 77.2% 78.5% 52,702 140,713,753

11 Bếp Căn tin 18,679        - 113,124       0.26 - 0.26 - 0.17 - -35.9% - 64.5% - 10,281 27,448,950

12 Khối Văn phòng 27,860        - - 0.0029 - 0.00 - 0.0014 - -51.5% - - - - -

13 GYM + POOL 45,958        767,100,124           2,002           48.57 24% - - 22.96 16.0% - -32.9% - - - -

14 Rex Health Club 19,480        1,213,914,289        1,794           22.55 9% - - 10.86 4.3% - - - - - -

15 Galaxy 762,898      26,813,952,000      - - 4.95% - - - 7.6% - 53.6% - - - -

16 Solar New wing -              22,870,248,237      129,825       0.1 0.30% - - 0.00 0.0% -100.0% -100.0% - - - -

17 Solar East wing 59,940        81,084,392,261      191,569       1.3 0.99% - - 0.31 0.2% -75.1% -80.0% - - - -

18 Mặt bằng cho thuê 2,014,605   53,879,192,000      - - 4.70% - - - 10.0% - 112.2% - - - -

19 Khách sạn 4,661,531   270,497,711,346    53,028         181.6 8.45% - - 87.91 4.6% -51.6% -45.6% - - 4,968,785 13,266,656,413

20 Toàn khách sạn 6,676,136   339,761,201,199    53,028         284.0 6.41% 283.0 6.3% 125.9 5.2% -55.7% -18.1% 44.5% 83.3% 8,381,776 22,379,343,152

* Ghi chú: - Đơn giá TB tiền điện 2,670 kwh/đ

- MT: Định mức môi trường; Đơn vị tính: kwh/khách (nhà hàng); kwh/ngày phòng (phòng ngủ); kwh/kg đồ giặt (nhà giặt); kwh/m²/h (Tiệc - Hội nghị, Khối Văn phòng).

- KT: Định mức kinh tế; Đơn vị tính: Tị lệ % chi phí tiền điện/doanh thu

* Nhận xét:

* Đề nghị: 

Soát xét & phê duyệt: Điều phối viên môi trường
                                           Lê Đăng Huy
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Trưởng Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ các nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện 
nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan. Riêng các Outlets chưa đạt, báo cáo 
này sẽ được gửi trực tiếp đến Trưởng bộ phận hoặc nhân sự phụ trách trực tiếp Outlets và sẽ ký xác nhận trên báo cáo.

 - Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh điện trong năm 2022 là: Không có.
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 - Toàn khách sạn, năm 2022 lượng điện tiêu thụ/ ngày phòng giảm 55.7%; chi phí điện/doanh thu giảm 18.1% so với cùng kỳ 2021.  


